
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Canh Tyù 2020 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp nguõ nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2020 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Kỷ Hợi & Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Canh Tyù traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 
 
 
 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 12 

 

5 th. 12  

 

31 th. 12 

 

6  

 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

7  

 

2 

 

8  

 

3 

 

9  

 

4 

 

10  

 

5 

 

11  

 

6 

 

12  

 

7 

 

13  

 

8 

 

14  

 

9 

 

15  

 

10 

 

16  

 

11 

 

17  

 

12 

 

18  

 

13 

 

19  

 

14 

 

20  

 

15 

 

21  

 

16 

 

22  

 

17 

 

23  

 

18 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

19 

 

25  

 

20 

 

26  

 

21 

 

27  

 

22 

 

28  

 

23 

 

29 

 

24 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

25 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

2  

 

27 

 

3  

 

28 

 

4  

 

29 

 

5  

 

30 

 

6  

 

31 

 

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2020 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 
Dạy trẻ con toan trước dạy mình, 
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh. 
Ðạo đời tua biết đời rằng trọng, 
Một điểm quang minh một điểm linh. 

Thi hứa giáo thập. 

Nghĩa là: Sắp nhỏ của con dạy, sau cũng 
nên ngƣời ở đời. Ấy là đời. Nếu biết trọng 
đời thì gắng dạy nó nên hiền. 

Một điểm quang minh là một hồn ngƣời: Là 
vật tối linh của Thầy trân trọng. Nếu con 
muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy 
đặng hiền. (Lời giải hai câu thi sau). 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.1-Bài 04 
Ngày 23-02-1926 (âl. 11-01-Bính Dần) 

 
 
 

 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

8 th. 1  

 

2 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

3 

 

10  

 

4 

 

11  

 

5 

 

12  

 

6 

 

13  

 

7 

 

14  

 

8 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

9 

 

16  

 

10 

 

17  

 

11 

 

18  

 

12 

 

19  

 

13 

 

20  

 

14 

 

21  

 

15 

 

22  

 

16 

 

23  

 

17 

 

24  

 

18 

 

25 

 

19 

 

26  

 

20 

 

27  

 

21 

 

28  

 

22 

 

29  

 

23 

 

1 th. 2  

 

24 

 

2  

 

25 

 

3  

 

26 

 

4  

 

27 

 

5  

 

28 

Lễ Hai Bà 
Trƣng 

6  

 

29 

 

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2020 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

  
 
… … …Ðạo Thầy tức là các con, các con 
tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế 
lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận 
làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý 
muốn của Thầy. 

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau, 
Một đức trổi hơn một phẩm cao. 
Quyết chí Thiên Ðường men bước tới, 
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào. 

Các con phải hiểu rằng: Thầy là huyền diệu 
thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông 
minh của mỗi đứa mà dạy. 

Dầu cho thầy phàm tục cũng phải vậy, nếu 
đứa nào dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu mà 
hiểu đặng…. … … 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.1-Bài 03 
20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần) 

  
 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

8 th. 2  

 

2 

Labour Day 
(WA) 

9  

 

3 

 

10  

 

4 

 

11  

 

5 

 

12  

 

6 

 

13  

 

7 

 

14  

 

8 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

9 
Canberra Day (ACT) 
March public holiday 

(SA) 
Eight Hours Day 

(TAS) 
Labour Day (VIC) 

16  

 

10 

 

17  

 

11 

 

18  

 

12 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

13 

 

20  

 

14 

 

21  

 

15 

 

22  

 

16 

 

23  

 

17 

 

24  

 

18 

 

25  

 

19 

 

26  

 

20 

 

27  

 

21 

 

28  

 

22 

 

29  

 

23 

 

30  

 

24 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

25 

 

2  

 

26 

 

3  

 

27 

 

4  

 

28 

 

5  

 

29 

 

6  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2020 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tƣ (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
Nhơn bữa tiệc ủy lạo 

CHỨC SẮC TRUNG ƯƠNG và ĐỊA PHƯƠNG  
tại GIẢNG ĐƯỜNG Ngày 22-8-MẬU THÂN  

(dl. 13/10/1968) 

… … … 

Đời là biển khổ, chúng ta nếu không gặp 
Đạo thì cũng ở trong số ngƣời đƣơng bị đẩy 
đƣa giữa lƣợn sóng khổ. May duyên đƣợc 
Đức CHÍ TÔN đƣa đƣờng dẫn lối, chúng ta 
đã nắm trong tay phƣơng pháp nhiệm mầu 
để thoát khổ, thì sự khổ đau vì chúng 
sanh, vì Đạo, chính là chìa khóa mở cửa 
Bạch Ngọc Kinh để bƣớc vào cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống. 

Ngƣời Chức Sắc trong Thánh Thể Đức CHÍ 
TÔN không phép sống ích kỷ mà phải sống 
cho mọi ngƣời, sống để thay Trời đem tình 
thƣơng vô tận chan rƣới cho nhân loại. 
……… 

Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO  
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH.. 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th, 3 

 

7 th. 3  

 

31 th. 3 

 

8  

 

1 

 

9  

 

2 

Quốc Tổ 
Hùng Vƣơng 

10  

 

3 

 

11  

 

4 

 

12  

 

5 

 

13  

 

6 

 

14  

 

7 

 

15  

 

8 

 

16  

 

9 

 

17  

 

10 

Easter 
Good Friday 

18  

 

11 

 

19  

 

12 

 

20  

 

13 

Easter Monday 
 

21  

 

14 

Easter Tuesday 
(TAS) 

22  

 

15 

 

23  

 

16 

 

24  

 

17 

 

25  

 

18 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

19 

 

27  

 

20 

 

28  

 

21 

 

29  

 

22 

 

30  

 

23 

 

1 th. 4  

 

24 

 

2  

 

25 

ANZAC DAY 

3  

 

26 

 

4  

 

27 

 

5  

 

28 

 

6  

 

29 

 

7  

 

30 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 

8  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2020 
Tháng Tƣ (đủ) / Tháng Tƣ nhuận (thiếu) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 

… … … 
Phàm Pháp Luật lập thành, đều tùy sở 

dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác 

thành một cơ sở vĩ đại, Ðông Tây tƣơng 

thân tƣơng ái. Bởi cớ mà Luật Pháp vẫn 

nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo 

phƣơng dụng, chẳng thế dùng một mặt Luật 

Pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác 

hành vi cho đặng; cần thì mới lập, còn vô ích 

thì bỏ. Vậy các Luật Pháp của Chí Tôn đã 

đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động 

cho chánh giáo của Ngƣời, một cái dấu bỏ 

ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Ðạo thành, 

còn nghịch thì Ðạo diệt. Cả thảy Hội Thánh 

chƣa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. 

Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền 

hành Hội Thánh, thảng có một ngƣời nghịch 

thì làm rối loạn chơn truyền.... ... ... 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.2-Bài 81 
đêm 3 tháng 4 năm Quí Dậu (26 Mai 1933 12g35)  

 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

9 th. 4  

 

2 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

3 

 

11  

 

4 

Labour Day 
(QLD)  

May Day (NT) 

12  

 

5 

 

13  

 

6 

 

14  

 

7 

 

15  

 

8 

 

16  

 

9 

 

17  

 

10 

Mothers’ Day 

18  

 

11 

 

19  

 

12 

 

20  

 

13 

 

21  

 

14 

 

22  

 

15 

 

23  

 

16 

 

24  

 

17 

 

25  

 

18 

 

26  

 

19 

 

27  

 

20 

 

28  

 

21 

 

29  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

30  

 

23 

 

1 th. 4 nh.  

 

24 

 

2  

 

25 

 

3  

 

26 

 

4  

 

27 

 

5  

 

28 

 

6  

 

29 

 

7  

 

30 

 

8  

 

31 

 

9  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2020 
Tháng Tƣ nhuận (thiếu) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 

Cỡi gió tung mây đến Pháp triều,  

Đo lƣờng vận nƣớc đƣợc bao nhiêu?  

Tƣơng lai gởi phận tay tha chủng,  

Mai mốt thƣơng thân đám Việt-Kiều.  

Cứu quốc khó trông mong gặp Thuấn,  

An dân hết sở cậy nhờ Nghiêu.  

Cho hay chánh-nghĩa chƣa cân đúng,  

Máu mũ vì thƣơng phải đánh liều. 

 
(Bài thơ đƣợc Đức Hộ Pháp viết nhân 
chuyến Âu Du - 1954, trong bối cảnh đất 
nƣớc Việt Nam chia đôi). 

 
Trích từ: Chân Dung Hộ-Pháp PHẠM CÔNG TẮC 

Soạn giả: Hiền Tài Trần Văn Rạng 
(Ấn hành: Ất Mão - 1974) 

 
 

  
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 
Western Australia 

Day (WA) 
Reconciliation Day 

(ACT) 

10 th. 4 nh.  

 

2 

 

11  

 

3 

 

12  

 

4 

 

13  

 

5 

 

14  

 

6 

 

15  

 

7 

 

16  

 

8 

Queen’s 
Birthday  

(ex. QLD & WA) 

17  

 

9 

 

18  

 

10 

 

19  

 

11 

 

20  

 

12 

 

21  

 

13 

 

22  

 

14 

 

23  

 

15 

 

24  

 

16 

 

25  

 

17 

 

26  

 

18 

 

27  

 

19 

 

28  

 

20 

 

29  

 

21 

 

1 th. 5  

 

22 

 

2  

 

23 

 

3  

 

24 

 

4  

 

25 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

26 

 

6  

 

27 

 

7  

 

28 

 

8  

 

29 

 

9  

 

30 

 

10  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2020 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
CHƢƠNG IV: 

VỀ NGŨ GIỚI CẤM 
 

Ðiều Thứ Hai Mƣơi Mốt: 

Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ tánh 

hạnh, cần giữ ngũ giới cấm là:  

• Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại 

sanh vật.  

• Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cƣớp; lấy 

ngang, lƣờng gạt của ngƣời, hoặc mƣợn 

vay không trả, ... ... ... (*) 

• Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ ngƣời, 

thả theo đàn điếm, xúi giục ngƣời làm loạn 

luân thƣờng, ... ... ... (*) 

• Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rƣợu 

thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm 

cho náo động xóm làng, ... ... ... (*) 

• Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo 

xƣợc, gạt gẫm ngƣời, khoe mình, bày lỗi 

ngƣời, chuyện quấy nói phải, ... ... ... (*) 
 

Trích từ “TÂN LUẬT” Phần Đạo Pháp. 
 

(*) Xin xem thêm chi tiết nơi TÂN LUẬT. 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

11 th. 5  

 

2 

 

12  

 

3 

 

13  

 

4 

 

14  

 

5 

 

15  

 

6 

 

16  

 

7 

 

17  

 

8 

 

18  

 

9 

 

19  

 

10 

 

20  

 

11 

 

21  

 

12 

 

22  

 

13 

 

23  

 

14 

 

24  

 

15 

 

25  

 

16 

 

26  

 

17 

 

27  

 

18 

 

28  

 

19 

 

29  

 

20 

 

30  

 

21 

 

1 th. 6  

 

22 

 

2  

 

23 

 

3  

 

24 

 

4  

 

25 

 

5  

 

26 

 

6  

 

27 

 

7  

 

28 

 

8  

 

29 

 

9  

 

30 

 

10  

 

31 

 

11  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2020 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 

... ... ... Lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy là kỳ dùng 

huyền diệu thiêng liêng mà lập Đạo nên 

phải dùng chơn thần vô vi theo kỳ hội thứ 

ba, mà thế quyền Tam Giáo, nên lập ba 

Trấn. 

Thái Bạch Kim Tinh thƣờng thủ Tiên cơ 

chỉ rõ cảm ứng rộng truyền chơn đạo, 

hoằng khai chánh giáo. 

Quan Âm Bồ Tát chỉ rõ hạnh tiết trinh liệt, 

đại chí từ bi cứu độ tín nữ. 

Quan Thánh Đế Quân chỉ rõ trung cang 

nghĩa khí, gìn lòng đạo thứ, hằng đọc Xuân 

Thu, dẫn độ thiện nam. 

Ấy là ba Trấn. 

... ... ... 
 

Trích từ: GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN 
Tác giả NGUYỄN VĂN KINH 

 
  

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

12 th. 6  

 

2 

 

13  

 

3 

Picnic Day 
(NT) 

14  

 

4 

 

15  

 

5 

 

16  

 

6 

 

17  

 

7 

 

18  

 

8 

 

19  

 

9 

 

20  

 

10 

 

21  

 

11 

 

22  

 

12 

 

23  

 

13 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

14 

 

25  

 

15 

 

26  

 

16 

 

27  

 

17 

 

28  

 

18 

 

29  

 

19 

 

1 th. 7  

 

20 

 

2  

 

21 

 

3  

 

22 

 

4  

 

23 

 

5  

 

24 

 

6  

 

25 

 

7  

 

26 

 

8  

 

27 

 

9  

 

28 

 

10  

 

29 

 

11  

 

30 

 

12  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2020 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
Tại Đền Thánh đêm 14 tháng 7 năm Canh Dần (1950) 

 

... ... ... 

Các phẩm chơn hồn đạt phẩm vị nhơn 

phẩm không có cô quả bao giờ. Nơi 

cảnh Hƣ Linh hằng sống kia ngƣời ta 

còn có gia đình, thân tộc bạn tác anh 

em của ngƣời ta, không có một chơn 

hồn nào đã đạt nhơn phẩm mà gọi là cô 

hồn đặng. Có hay chăng là thiên hạ tƣởng 

tƣợng vậy thôi. Tƣởng ngƣời chết không 

con nối hậu, không ai phụng sự, xiêu mồ 

lạc mã, ngƣời ta cho là cô hồn, sự thật là 

không phải. 

Bần Đạo lập lại lần nữa, không có cô hồn, 

chỉ có đám ngạ quỉ súc sanh mà thôi, nhƣ 

các đẳng chơn hồn mà chúng ta cầu 

nguyện trong Trung Nguơn đây là cốt 

yếu để cho họ giải quả thoát kiếp,... ... ... 
 

Trích từ LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Quyển 3: Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950) Bài 34 

 
 

15-7 âl. Lễ Trung Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 8 

 

13 th. 7  

 

1 

 

14  

 

2 
Lễ Trung 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

3 

 

16  

 

4 

 

17  

 

5 

 

18  

 

6 

Fathers’ Day 
(AUS) 

19  

 

7 

 

20  

 

8 

 

21  

 

9 

 

22  

 

10 

 

23  

 

11 

 

24  

 

12 

 

25  

 

13 

 

26  

 

14 

 

27  

 

15 

 

28  

 

16 

 

29  

 

17 

 

1 th. 8  

 

18 

 

2  

 

19 

 

3  

 

20 

 

4  

 

21 

 

5  

 

22 

 

6  

 

23 

 

7  

 

24 

 

8  

 

25 

 

9  

 

26 

 

10  

 

27 

 

11  

 

28 

Queen’s 
Birthday (WA) 

 

12  

 

29 

 

13  

 

30 

 

14  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập ngũ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2020 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 

  

 

 
 
Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu, 

Chƣởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì. 

Sanh quang dƣỡng-dục quần-nhi, 

Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình. 
 

Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp, 

Hiệp âm dƣơng hữu hạp biến sanh. 

Càn Khôn sản-xuất hữu hình, 

Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh. 
 

Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp, 

Lập tam-tài định kiếp hòa căn. 

Chuyển-luân định phẩm cao thăng, 

Hƣ-vô bát-quái trị thần qui nguyên. 

... ... ... 
 

Trích từ “PHẬT MẪU CHƠN KINH” 

KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

  
 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15 th. 8  

 

2 

 

16  

 

3 

 

17  

 

4 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  

 

5 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday  

(QLD) 

19  

 

6 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  

 

7 

 

21  

 

8 

 

22  

 

9 

 

23  

 

10 

 

24  

 

11 

 

25  

 

12 

 

26  

 

13 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

14 

 

28  

 

15 

 

29  

 

16 

 

30  

 

17 

 

1 th. 9  

 

18 

 

2  

 

19 

 

3  

 

20 

 

4  

 

21 

 

5  

 

22 

 

6  

 

23 

 

7  

 

24 

 

8  

 

25 

 

9  

 

26 

 

10  

 

27 

 

11  

 

28 

 

12  

 

29 

 

13  

 

30 

 

14  

 

31 

 

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2020 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mƣời (thiếu) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 95 & 96 

  

 

 
 
Càn Khôn quen thú, phƣớc Linh Tiêu, 

Thấy khổ trần gian, nghịch Thánh điều. 

Mƣợn xác phàm, rêu cây Phất Chủ,  

Nƣơng cơ tạo, xủ phƣớn tiêu diêu. 

Bầu linh khổ hải, đƣa thiêu cạn, 

Gậy sắt nhơn sanh, chống dắt dìu.  

Muôn dặm cửa Tiên, chờ bƣớc tục, 

Cỡi lau trở gót, ruột trăm chiều.  

 
 
 
 
 

 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngƣơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

16 th. 9  

 

2 

 

17  

 

3 

Melbourne Cup 
(VIC) 

18  

 

4 

 

19  

 

5 

 

20  

 

6 

 

21  

 

7 

 

22  

 

8 

 

23  

 

9 

 

24  

 

10 

 

25  

 

11 

 

26  

 

12 

 

27  

 

13 

 

28  

 

14 

 

29  

 

15 

 

1 th. 10  

 

16 

 

2  

 

17 

 

3  

 

18 

 

4  

 

19 

 

5  

 

20 

 

6  

 

21 

 

7  

 

22 

 

8  

 

23 

 

9  

 

24 

 

10  

 

25 

 

11  

 

26 

 

12  

 

27 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

28 

 

14  

 

29 
Lễ Hạ Ngƣơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2020 
Tháng Mƣời (thiếu) / Tháng Mƣời Một (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 
 

... ... ...  

Ðức Chúa Jésus Christ là ai? Nếu chúng ta 

thấy chơn truyền của dân tộc Hébreux tức 

dân Do Thái bây giờ để lại, theo luật pháp 

của Thánh Moise đã tiên tri nói về Ðấng 

Cứu Thế giáng sanh, nếu chúng ta tìm tòi, 

lật từ tờ trong Kinh Thánh Gia Tô chẳng hề 

thấy tên Christ và chẳng có tên Christ mà 

nơi cõi thiêng liêng Bần Ðạo dám chắc 

Ðức Chúa Jésus Christ là Chơn linh 

Christna là Tam Thế Tôn đó vậy. 

Ðức Phật Christna không phải xa lạ với 

chúng ta, bởi vậy cho nên Ngài đã đến mà 

lại đến với chức trách nhỏ nhen hèn hạ, 

bởi loài ngƣời quá tự kiêu, tự đắc, dùng 

phƣơng pháp nhỏ nhen, hạ mình hèn hạ 

ấy hầu đem tâm hồn chí Thánh của Ngài 

thức tỉnh các sắc dân Âu Châu... ... ...  
 

Trích từ: LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Quyển 1: Năm Bính Tuất - Đinh Hợi (1946-1947) Bài 46 
 

GMT +7 : tháng 10 Canh Tý (thiếu) 
GMT +8 : tháng 10 Canh Tý (đủ)  
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 11 

 

16 th. 10  

 

1 

 

17  

 

2 

 

18  

 

3 

 

19  

 

4 

 

20  

 

5 

 

21  

 

6 

 

22  

 

7 

 

23  

 

8 

 

24  

 

9 

 

25  

 

10 

 

26  

 

11 

 

27  

 

12 

 

28  

 

13 

 

29  

 

14 

 

1 th. 11  

 

15 

 

2  

 

16 

 

3  

 

17 

 

4  

 

18 

 

5  

 

19 

 

6  

 

20 

 

7  

 

21 

 

8  

 

22 

 

9  

 

23 

 

10  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

11  

 

25 

Christmas day 

12  

 

26 

Boxing day 
Proclamation 

Day 

13  

 

27 

 

14  

 

28 

 

15  

 

29 

 

16  

 

30 

 

17  

 

31 

 

18  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2021 
Tháng Mƣời Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 
ấy là cái thể với cái dụng. Tu gõ mỏ tụng 

kinh niệm Phật là cái thể, cố tâm thật-hành 

theo lời của Phật dạy trong kinh mới là sở-

dụng. 

Học, đọc sách viết vở làm bài là cái thể, chỉ 

có thi hành theo lời dạy của Thánh-Hiền thì 

mới là hữu dụng. 

Có câu: "Tụng kinh giả minh Phật chi lý". 

Tụng kinh là cần hiểu rõ giáo-lý của Phật, 

mà làm y theo mới có hiệu quả, chớ không 

phải tụng kinh niệm Phật lần chuổi mà đắc 

đạo.  

... ... ... 
 

Trích từ: GIẢNG ĐẠO CHƠN NGÔN (Bài số 19) 
Soạn giả Thái Đến Thanh 

 
 
 

GMT +7 : tháng 11 Canh Tý (đủ) 
GMT +8 : tháng 11 Canh Tý (thiếu) 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

19 th. 11  

 

2 

 

20  

 

3 

 

21  

 

4 

 

22  

 

5 

 

23  

 

6 

 

24  

 

7 

 

25  

 

8 

 

26  

 

9 

 

27  

 

10 

 

28  

 

11 

 

29  

 

12 

 

30  

 

13 

 

1 th. 12  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

 

4  

 

17 

 

5  

 

18 

 

6  

 

19 

 

7  

 

20 

 

8  

 

21 

 

9  

 

22 

 

10  

 

23 

 

11  

 

24 

 

12  

 

25 

 

13  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

14  

 

27 

 

15  

 

28 

 

16  

 

29 

 

17  

 

30 

 

18  

 

31 

 

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2021 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Canh Tý & Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 
 

... ... ... Tà chánh, cƣời... Bần Ðạo nói thiệt, 
cũng chƣa dám định đoạt. Trong cái rủi 
thƣờng có sự may; trong cái may vẫn khép 
cầm sự rủi, khó lƣờng đƣợc, điều cần là 
nên làm mà thôi. Nếu luận tà chánh, thì 
chƣa một ai dám còn mang mắt phàm 
xƣng tụng mình là chánh. Cái tà, vì Thiên 
thơ xử dụng, tà vì cơ thử thách của Tam 
Giáo Tòa; tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn 
lộn của quỉ vƣơng để làm cho công phu lỡ 
dở. Mỗi cái tà có duyên cớ ấy, ngày sau 
đều có sự biến đổi thiêng liêng, hoặc có 
một kết quả. Ngày chung qui, chỉ đem về 
Thầy một chữ tâm và những công nghiệp 
đã gây thành cho sanh chúng... ... ... 
 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.2-Bài 85 
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934) 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tƣ 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

20 th. 12  

 

2 

 

21  

 

3 

 

22  

 

4 

 

23  

 

5 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

6 

 

25  

 

7 

 

26  

 

8 

 

27  

 

9 

 

28  

 

10 

 

29  

 

11 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

12 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

13 

 

2  

 

14 

 

3  

 

15 

 

4  

 

16 

 

5  

 

17 

 

6  

 

18 

 

7  

 

19 

 

8  

 

20 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

21 

 

10  

 

22 

 

11  

 

23 

 

12  

 

24 

 

13  

 

25 

 

14  

 

26 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

27 

 

16  

 

28 

 

17  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Ngƣơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngƣơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngƣơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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